Chuyên Đề 10-Rèn Kĩ Năng Tìm Lời Giải Nhanh Bài Toán Hình Học Lớp 9


CHUYÊN ĐỀ 10-RÈN KĨ NĂNG TÌM LỜI GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9
Dạng 1: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau:
BÀI TOÁN 1: Trong hình vuông ABCD và nữa đường tròn đường kính AD và vẽ cung AC mà tâm là D. Nối D với điểm P bất kỳ trên cung AC, DP cắt nữa đường tròn đường kính AD ở K. Chứng minh PK bằng khoảng cách từ P đến AB.

[image: image1.wmf]^

Cách giải 1: (Hình 1)
Gợi ý : -  Kẻ PI 
[image: image352.png]Hinh 1




 AB 
             - Xét hai tam giác 
[image: image2.wmf]D

APK và 
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API
Lời giải: Kẻ PI 
[image: image4.wmf]^

 AB. 

Xét  
[image: image5.wmf]D

APK và 
[image: image6.wmf]D

API :

[image: image7.wmf]D

APK vuông tại K (Vì 
[image: image8.wmf]·

AKD

 = 900 góc nội tiếp chắn nữa đường tròn đường kính AD)


[image: image9.wmf]D

ADP cân tại D, AD = DP 

[image: image10.wmf]Þ

 
[image: image11.wmf]$

·

2

P  = DAP


Mặt khác: 
[image: image12.wmf]$

·

1

P  = DAP

 (So le trong vì AD // PI)

Do đó: 
[image: image13.wmf]$

$

12

P  = P

 
[image: image14.wmf]Þ

 
[image: image15.wmf]D

APK  =  
[image: image16.wmf]D

API (Có chung cạnh huyền và một cặp góc nhọn bằng nhau)  
[image: image17.wmf]Þ

  PK  = PI
[image: image335.png]


Cách giải 2: (Hình 2)
 Gợi ý: - Ngoài cách chứng minh hai tam giác
[image: image18.wmf]D

APK và 
[image: image19.wmf]D

 API bằng nhau cách 1 ta chứng minh 
[image: image20.wmf]$

$

12

P  = P

. Ta chứng minh 
[image: image21.wmf]µ

µ

12

A  = A


            - Gọi F là giao điểm của AP với đường tròn đường kính AD 

Lời giải: Ta có: 
[image: image22.wmf]·

AFD

 = 900 (Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn)

Tam giác ADP cân tại D có DF là đường cao nên DF cũng là phân giác 
suy ra. 
[image: image23.wmf]µ

µ

12

D  = D


mà 
[image: image24.wmf]µ

µ
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D  = A

 ; 
[image: image25.wmf]µ

µ

12

D  = A

 Vì đều là góc có các cặp cạnh tương ứng vuông góc

Suy ra: 
[image: image26.wmf]µ

µ

12

A  = A

 
[image: image27.wmf]Þ

 
[image: image28.wmf]D

APK  = 
[image: image29.wmf]D

API (Có chung cạnh huyền và một cặp góc nhọn bằng nhau)  
[image: image30.wmf]Þ

  PK  = PI
Cách giải 3: (Hình 2)
Gợi ý: - Cách giải này chúng ta cũng đi chứng minh 
[image: image31.wmf]µ

µ

12

A  = A

 nhưng việc chứng minh được áp dụng bằng kiến thức khác.


- Chú ý rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm D nên ta có: 

Lời giải: Ta có 
[image: image32.wmf]·

·

IAK  = ADK

 (Có số đo bằng 
[image: image33.wmf]1

2

sđ
[image: image34.wmf]»

AK

)

Mặt khác góc 
[image: image35.wmf]·

IAP

 là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung AP của đường tròn tâm D nên góc 
[image: image36.wmf]·

IAP

bằng  nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung là góc 
[image: image37.wmf]·

ADP
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IAP

 = 
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ADP  = IAK
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 Suy ra: 
[image: image40.wmf]µ

µ

12

A  = A

 
[image: image41.wmf]Þ

 
[image: image42.wmf]D

APK  =  
[image: image43.wmf]D

API 

(Có chung cạnh huyền và một cặp góc nhọn bằng nhau)  
[image: image44.wmf]Þ

  PK  = PI
Cách giải 4:  (Hình 3)
[image: image336.png]oT

Hunh 1





Gợi ý: - Kéo dài K cắt đường tròn tâm D tại E 

          - Áp dụng định lí của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Lời giải: DK 
[image: image45.wmf]^

 AE nên 
[image: image46.wmf]»

»

AP  = PE

 .

 Góc 
[image: image47.wmf]·

BAE

 (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung 
[image: image48.wmf]»

AE

 )Vì AP lại đi qua điểm chính giữa của cung AE nên AP là tia phân giác của góc 
[image: image49.wmf]·

BAE

 
Suy ra: 
[image: image50.wmf]µ

µ

12

A  = A

 
[image: image51.wmf]Þ

 
[image: image52.wmf]D

APK  =  
[image: image53.wmf]D

API (Có chung cạnh huyền và một cặp góc nhọn bằng nhau) 
[image: image54.wmf]Þ

  PK  = PI
Đối với bài toán trên để chứng minh hai đoạn thẳng PK  và PI bằng nhau ta đi chứng minh 
[image: image55.wmf]D

APK  =  
[image: image56.wmf]D

API  vấn đề giáo viên cần cho học sinh tư duy và vận dụng sáng tạo kiến thức về. 

- Trường hợp bằng nhau trong tam giác vuông.
- Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

- Góc nội tiếp.
Dạng 2: Quan hệ giữa các góc trong hình học:
BÀI TOÁN 2: Cho (ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, với AB > AC. Kẻ đường cao AH, bán kính OA. Chứng minh 
[image: image57.wmf]·

OAH

 = 
[image: image58.wmf]·

ACB

 - 
[image: image59.wmf]·

ABC

.

Cách giải 1: (Hình 1)

[image: image337.png]or

Hunh 2





Gợi ý: - Kẻ OI ( AC  cắt AH ở M 

           - Áp dụng kiến thức về góc ngoài tam giác.

           - Góc nội tiếp,góc ở tâm.

Lời giải: Ta có:
[image: image60.wmf]·

OMH

 = 
[image: image61.wmf]·

ACB

(góc có các cặp cạnh tương ứng vuông góc)


[image: image62.wmf]·

AOM

= 
[image: image63.wmf]·

ABC

  (cùng bằng 
[image: image64.wmf]1
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sđ
[image: image65.wmf]»

AC

)

Trong (OAM thì: 
[image: image66.wmf]·

OMH

= 
[image: image67.wmf]·

AOM

+ 
[image: image68.wmf]·

OAH

 (Góc ngoài tam giác)

Hay 
[image: image69.wmf]·
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·

ACB = ABC +  OAH


Vậy:  
[image: image70.wmf]·

·

·

OAH = ACB - ABC 

(Đpcm)
[image: image338.png]Ar
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Cách giải 2: (Hình 2)
Gợi ý:  Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại A cắt BC ở D .

Lời giải: Ta có: 
[image: image71.wmf]·

·

ABC  = CAD 

(1)   (Cùng chắn
[image: image72.wmf]»

AC

)

[image: image73.wmf]·

·

OAH = ADC 

 (2) (góc có các cặp cạnh tương ứng vuông góc)

Cộng từng vế của (1) và (2) Ta được: 
[image: image74.wmf]·

·

·

·

ABC + OAH = CAD + ADC


Mà  
[image: image75.wmf]·

·

·

CAD + ADC = ACB  

(góc ngoài tam giác)


[image: image76.wmf]Þ


[image: image77.wmf]·

·

·

ABC + OAH = ACB





Vậy: 
[image: image78.wmf]·

·

·

OAH = ACB -  ABC 

(Đpcm)

[image: image339.png]Hinh 2



Cách giải 3: (Hình 3)
Gợi ý: - Kẻ đường kính AOD  

           - Kẻ DK ( BC

Lời giải: Ta cóDK // AH
[image: image79.wmf]Þ

 
[image: image80.wmf]·

·

OAH = ODK 

(1) (so le trong)


[image: image81.wmf]·

·

ABC = ADC 

 (2) (góc nội tiếp cùng chắn
[image: image82.wmf]»

AC

)

Cộng từng vế của (1) và (2) Ta được 
[image: image83.wmf]·

·

·

·

·

OAH + ABC  =  ODK + ADC  =  KDC


Mà: 
[image: image84.wmf]·

·

KDC = ACB    

(góc có các cặp cạnh tương ứng vuông góc)


[image: image85.wmf]Þ


[image: image86.wmf]·

·

·

OAH  +  ABC  =  ACB

. Vậy 
[image: image87.wmf]·

·

·

OAH  = ACB  -  ABC 

(Đpcm)
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Cách giải 4: (Hình 4)
Gợi ý:  - Kẻ đường kính AOD

            -  Kẻ CK ( AD

Lời giải:  Ta có: 
[image: image88.wmf]·

·

OAH  =  KCB 

(1) (góc có các cặp cạnh tương ứng vuông góc)


[image: image89.wmf]·

·

ABC = ADC 

 (2) (góc nội tiếp cùng chắn  
[image: image90.wmf]»

AC

)

Cộng từng vế của (1) và (2) Ta được: 
[image: image91.wmf]·

·

·

·

OAH  +  ABC  =  KCB  +  ADC


Mà: 
[image: image92.wmf]·

·

ADC  =  KCA 

(góc có các cặp cạnh tương ứng vuông góc)

[image: image93.wmf]Þ


[image: image94.wmf]·

·

·
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·

OAH +  ABC  =  KCB  +  KCA  =  ACB


Vậy: 
[image: image95.wmf]·

·

·

OAH  =  ACB  -  ABC 

(Đpcm)

[image: image341.png]@



Cách giải 5:  (Hình 5)
Gợi ý: - Kẻ đường kính AOD

           - Gọi M là giao điểm của AH và DC 

Lời giải: Ta có: 
[image: image96.wmf]·

·

AMC = ACB 

(1) (góc có cạnh các cặp cạnh tương ứng vuông góc)


[image: image97.wmf]·

·

ADM = ABC 

 (2)    (góc nội tiếp cùng chắn
[image: image98.wmf]»

AC

)

Trừ từng vế của (1) và (2) Ta được: 
[image: image99.wmf]·

·
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AMC  -  ADM  =  ACB  -   ABC


Mà: 
[image: image100.wmf]·

·

·

AMC -  ADM = OAH 

 (góc ngoài tam giác)

Vậy 
[image: image101.wmf]·

·

·

OAH = ACB - ABC  

(Đpcm)
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Cách giải 6: (Hình 6)
Gợi ý:
 Kẻ OI ( BC và OK ( AB

Lời giải:  Ta có: 
[image: image102.wmf]·

µ

2

OAH = O 

(1) (so le trong)

                           
[image: image103.wmf]·

µ

1

ABC = O

 (2) (góc có các cặp cạnh tương ứng vuông góc)

Cộng từng vế của (1) và (2) Ta được 
[image: image104.wmf]·
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OAH +  ABC = O + O 


Mà 
[image: image105.wmf]µ

µ
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O + O = ACB 

(Cùng bằng 
[image: image106.wmf]2
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sđ  
[image: image107.wmf]»

AB

)


[image: image108.wmf]Þ


[image: image109.wmf]·

·

·

OAH  + ABC = ACB


Vậy 
[image: image110.wmf]·

·

·

OAH =  ACB -  ABC  

(Đpcm)

[image: image343.png]


Cách giải 7: (Hình 7)
Gợi ý:  Tại A kẻ tiếp tuyến Ax và đường thẳng Ay // BC

Lời giải: Ta có: 
[image: image111.wmf]·

·

OAH = xAy 

(1) (góc có các cặp cạnh tương ứng vuông góc)


[image: image112.wmf]·

·

ABC = BAy 

 (2) (so le trong)

Cộng từng vế của (1) và (2) Ta được: 
[image: image113.wmf]·

·

·

·

·

OAH + ABC = xAy + BAy = xAB


Mà: 
[image: image114.wmf]·

·

xAB = ACB 

(góc nội tiếp cùng chắn
[image: image115.wmf]»

AB

)

[image: image116.wmf]Þ


[image: image117.wmf]·

·

·

OAH + ABC = ACB


Vậy 
[image: image118.wmf]·

·

·

OAH = ACB -  ABC 

(Đpcm)

Đây là một bài toán có nhiều cách giải khác nhau nhưng ở bài toán này việc sử dụng yếu tố vẽ thêm đường phụ là một vấn đề quan trong cho việc tìm ra các lời giải và là vấn đề khó đối với học sinh ở bài toán trên giáo viên cần cho học sinh chỉ ra kiến thức đã vận dụng vào giải bài toán.


- Kiến thức về hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

- Góc nội tiếp, góc ở tâm, góc ngoài tam giác.

Dạng 3: Chứng minh ba điểm thẳng hàng:
BÀI TOÁN 3: Cho tam giác ABC nội tiếp  trong một đường tròn (O). M ; N ; P lần lượt là cá điểm chính giữa các cung nhỏ 
[image: image119.wmf]»

AB

 ; 
[image: image120.wmf]»

»

BC  ; CA

. MN và NP cắt AB và AC theo thứ tự ở R và S. Chứng minh rằng: RS // BC và RS đi qua tâm  của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
[image: image344.png]


Cách giải 1: (Hình 1)
Gợi ý: Đây là một bài toán hình tương đối khó đối với học sinh nếu không có tư duy tốt trong  hình học. Khi đưa ra bài toán này ngay cả việc vẽ hình cũng là một vấn đề khó và các em đã không tìm ra được lời giải. Dưới sự hướng dẫn của thầy. 

Ta có AN; BP và AN là các tia phân giác của tam giác ABC. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác. Khi đó ta có I chính là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Để chứng minh cho RS // BC và I 
[image: image121.wmf]Î

 RS ta đi chứng minh IR//BC; IS//BC rồi sử dụng tiên đề về đường thẳng song song để suy ra điều phải chứng minh. Sau một thời gian ngắn một học sinh đã tìm ra được lời giải cho bài toán này. Và cũng là lời giải ngắn mà thầy đã tìm ra. 

Lời giải: Xét 
[image: image122.wmf]D

NBI ta có: 
[image: image123.wmf]·
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µ
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IBN = B  + B

 mà 
[image: image124.wmf]µ

»

2

CP

B  =  

2

 ; 
[image: image125.wmf]µ
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3

B  = NAC 

 (Góc nội tiếp chắn cung 
[image: image126.wmf]»

NC

); 
[image: image127.wmf]·

NAC 

 =  
[image: image128.wmf]·

BAC

2

 
Do đó 
[image: image129.wmf]·
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µ

A  B

IBN = 

2
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; 



[image: image130.wmf]·

µ

µ

11

BIN = A  +  B

 =  
[image: image131.wmf]µ

µ

A  B

2

+

 (Góc ngoài của tam giác ABI)

[image: image132.wmf]Þ


[image: image133.wmf]·

IBN =

 
[image: image134.wmf]·

BIN

 
[image: image135.wmf]Þ



EMBED Unknown[image: image136.wmf]D

NBI cân tại N 
[image: image137.wmf]Þ

 N thuộc trung trực của đoạn thẳng BI.
Ta chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng này chính là RN.

Gọi H là giao điểm của MN và PB. Ta có :


[image: image138.wmf]·

BHN  

=
[image: image139.wmf]1

2

sđ 
[image: image140.wmf]»

¼

»

(

)

BN  +  AM   +  AP

 = 
[image: image141.wmf]1
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[image: image142.wmf]»

»

»

s®BC + s®AB + s®AC

2


Vì 
[image: image143.wmf]·

BHN  

 là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn và 


[image: image144.wmf]»

»

BC

BN  =  

2

 ; 
[image: image145.wmf]¼

»

AB

AM  = 

2

; 
[image: image146.wmf]»

»

AC

AP  = 

2

 
[image: image147.wmf]Þ

 
[image: image148.wmf]·

BHN  

= 
[image: image149.wmf]1

4


[image: image150.wmf]×

3600 = 900  

[image: image151.wmf]Þ

 RN là trung trực của đoạn thẳng BI  
[image: image152.wmf]Þ

 BR  = RI  

[image: image153.wmf]Þ



EMBED Unknown[image: image154.wmf]D

RBI cân tại R  
[image: image155.wmf]Þ
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EMBED Unknown[image: image157.wmf]Þ

 
[image: image158.wmf]µ

·
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B  = RIB



[image: image159.wmf]Þ

 IR // BC (Vì tạo với các tuyến BI hai góc so le trong bằng nhau)

Cũng chứng minh tương tự ta cũng được IS // BC, từ điểm I ở ngoài đường thẳng BC ta chỉ có thể kẻ được một đường thẳng song song với BC 


[image: image160.wmf]Þ

 R ; I ; S thẳng hàng.

Vậy RS // BC và RS đi qua tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
[image: image345.png]


Cách giải 2: (Hình 2)

Gợi ý: Trong cách giải này yêu cầu học sinh phải nắm lại kiến thức cũ về định lý Ta-lét đảo và tính chất đường phân giác trong tam giác đây là tính chất quan trọng mà các em đã được học ở lớp 8 đa số HS ít thậm trí là không hay để ý đến tính chất này.
Lời giải: Theo giả thiết ta có 
[image: image161.wmf]¼

¼

MA   =  MB 

do đó MN là phân giác của 
[image: image162.wmf]·

ANB


Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác ABN ta có: 
[image: image163.wmf]RANA

 =  

RBNB

 (1)

Tương tự: NP là phân giác của tam giác ACN
[image: image164.wmf]Þ


[image: image165.wmf]SANA

 =  

SCNC

   (2) 

vì 
[image: image166.wmf]»

»

BN = CN  

nên  BN = CN kết hợp với (1) và (2) ta được 
[image: image167.wmf]RASA

 =  

RBSC



[image: image168.wmf]Þ

 RS // BC (định lý Ta-lét đảo)
Gọi giao điểm của RS với AN là I, của BC và AN là D vì RS // BC nên ta có:


[image: image169.wmf]AIRA

  =  

IDRB

 mà 
[image: image170.wmf]NARA

  

NBRB

=

 suy ra 
[image: image171.wmf]AINA

  =

IDNB
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[image: image174.wmf]D

ANB (vì có góc 
[image: image175.wmf]·

BNA

 chung và
[image: image176.wmf]·

·

BANNBD

=

) 
Nên 
[image: image177.wmf]NAAB

  

NBBD

=

. Vậy 
[image: image178.wmf]AIAB

  =  

IDBD


Suy ra BI là phân giác của góc 
[image: image179.wmf]·

ABC


Ở trên ta có I thuộc phân giác AN của 
[image: image180.wmf]·

BAC

 ta lại vừa chứng minh I thuộc phân giác 
[image: image181.wmf]·

ABC

 nên I là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.( Đpcm) 
BÀI TOÁN 4: T ừ một điểm trên đường tròn ngoại tiếp của một tam giác bất kì hạ các đường  vuông góc xuống ba cạnh của tam giác ABC nội tiếp đường tròn. Chứng minh rằng chân của ba đường vuông góc đó thẳng hàng 


                       (Đường thẳng này gọi là đường thẳng Simson)

[image: image346.png]A
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Cách giải 1: 

Vì 
[image: image182.wmf]µ

µ

0

D = E = 90


[image: image183.wmf]Þ

tứ giác BDPE là tứ giác nội tiếp

[image: image184.wmf]Þ



EMBED Unknown[image: image185.wmf]·

·

BED = BPD 

(*)(Góc nội tiếp cùng chắn một cung)


[image: image186.wmf]$

µ

0

F = E = 90


[image: image187.wmf]Þ

tứ giác EFCP cũng là tứ giác nội tiếp 


[image: image188.wmf]Þ


[image: image189.wmf]·

·

FEC  = FPC

 (**) (Góc nội tiếp cùng chắn một cung)
Vì tứ giác ABPC nội tiếp đường tròn 
[image: image190.wmf]Þ

 
[image: image191.wmf]·

µ

BPC  =  -  A

p

 (1)


[image: image192.wmf]PD  AB

PF   AC

^

ü

ý

^

þ

 
[image: image193.wmf]Þ

 
[image: image194.wmf]·

µ

DPF =   - A

p

 (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image195.wmf]Þ

  
[image: image196.wmf]·

BPC 

  =  
[image: image197.wmf]·

DPF

 


[image: image198.wmf]Þ

  
[image: image199.wmf]·

·

BPD  =  FPC

 (***)

Từ (*) ; (**) và (***) 


[image: image200.wmf]Þ

 
[image: image201.wmf]·

BED

  =  
[image: image202.wmf]·

FEC

 
[image: image203.wmf]Þ

 D ; E ; F thẳng hàng.
Cách giải 2: 

[image: image204.wmf]PE  EC
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[image: image205.wmf]Þ

 Tứ giác EFCP là tứ giác nội tiếp 
[image: image206.wmf]Þ

  
[image: image207.wmf]·

·

0

FEP  +  PCF  = 180  

(1)

Vì tứ giác ABPC nội tiếp đường tròn 
[image: image208.wmf]Þ

 
[image: image209.wmf]·

·

0

ABP  + FCP = 180 


Mà 
[image: image210.wmf]·

·

0

ABP  + BDP = 180 
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·

FCP   =  DBP

 (2) 


[image: image213.wmf]PD  BD
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 Tứ giác EPDB  là tứ giác nội tiếp 
[image: image215.wmf]Þ

 
[image: image216.wmf]·

DBP

 =  
[image: image217.wmf]·

DEP

 ( 3) 

Từ (1) ; (2)  và (3) ta có :  
[image: image218.wmf]·

·

0

PEF  +  DEP   = 180 


Suy ra ba điểm D ; E ; F thẳng hàng

Đối với bài toán trên là một bài toán khó yêu cầu học sinh phải huy động nhiều kiến thức có liên quan vì vậy ngay cả việc tìm ra lời giải đã khó việc tìm ra các cách giải khác nhau là một vấn đề quá khó, với bài này bản thân học sinh của tôi không làm được sau khi giáo viên gợi ý học sinh đã dần tư duy sáng tạo và tìm được hướng đi của bài toán. Đơn vị kiến thức được áp dụng để giải bài toán.

- Để chứng minh ba điểm thẳng hàng cần chứng minh hai góc kề có tổng số đo bằng 1800.
- Tứ giác nội tiếp đường tròn.
- Góc nội tiếp trong đường tròn.

Dạng 4: Chứng minh tam giác đồng dạng:
BÀI TOÁN 5: Đường tròn (O;R1) và (O';R2) tiếp xúc nhau tại P. Một cát tuyến qua P cắt (O;R1) tại A và  (O';R2) tại B. Một cát tuyến khác cũng qua P cắt  (O;R1) tại C và (O';R2) tại D. Chứng minh các tam giác PAC và PBD đồng dạng.

Sau khi đọc bài toán này giáo viên cần cho học sinh nhắc lại kiến thức về hai đường tròn tiếp xúc với nhau. Và từ đó cần yêu cầu học sinh để giải bài toán trên chung ta phải đi xét hai trường hợp xảy ra.

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài và hai đường tròn tiếp xúc trong. Ở đây tôi chỉ trình bày về hai đường tròn tiếp xúc ngoài còn trường hợp hai đường tròn tiếp xúc ngoài chúng ta chứng minh tương tự
Cách giải 1: (Hình 1)
Gợi ý: - Tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau

- Áp dụng trường hợp đồng dạng thứ hai 

[image: image347.png]



Lời giải: Ta có các tam giác OAP và tam giác O'BP là các tam giác cân tại O và O' Suy ra:
[image: image219.wmf]·

·

OAP = OPA 

 và 
[image: image220.wmf]·

·

O'PB = O'BP  

mà 
[image: image221.wmf]·

·

OPA  = O'PB

 (Hai góc đối đỉnh)
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OAP  = PBO'
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[image: image227.wmf]D

O'BP 
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Tương tự ta cũng có:

[image: image230.wmf]·

·

OCP = OPC 

 và
[image: image231.wmf]·

·

O'PD = O'DP  

 mà  
[image: image232.wmf]·

·

OPC  = O'PD

 ( Hai góc đối đỉnh)
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OCP  = PDO'
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[image: image238.wmf]D

O'DP 
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R

PCPO

  =  

PDPO'R

=

 (2) 
Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image241.wmf]PA

  =

PB
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=


Lại có 
[image: image243.wmf]·

·

CPA = BPD

 Suy ra : 
[image: image244.wmf]D
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[image: image246.wmf]D

PA2B2
Cách giải 2: (Hình 2)
Gợi ý: - Kẻ tiếp tuyến chung xPy của hai đường tròn.


 - Áp dụng trường hợp đồng dạng thứ ba  


 - Áp dụng định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

[image: image348.png]



Lời giải: Kẻ tiếp tuyến chung xPy của hai đường tròn.

Ta có. 
[image: image247.wmf]·

·

·

·

CAP  = CPy  = xPD = PBD

 (Áp dụng tính chất về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau)

Mặt khác 
[image: image248.wmf]·

·

APC = BPD 

(hai góc đối đỉnh)

Suy ra : 
[image: image249.wmf]D
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[image: image251.wmf]D

PA2B2
Dạng 5 : Chứng minh các điểm cùng thuộc một đường tròn:
BÀI TOÁN 6: Cho tam giác đường phân giác BN và tâm O của đường tròn nội tiếp trong tam giác. Từ A kẻ một tia vuông góc với tia BN, cắt BC tại H. Chứng minh bốn điểm A; O; H; C nằm trên một đường tròn.

Đối với bài toán này  xảy ra hai trường hợp đối với hình vẽ . 

Trường hợp 1: H và O nằm cùng phía với AC (Hình 1)
Trường hợp 2: H và O nằm khác phía với AC (Hình 2)
[image: image349.png]Zid
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Gợi ý: - Gọi I là giao điểm của AH và BN. Kẻ AP vuông góc với CO cắt AB tại P. M là giao điểm của OC và AB, K là giao điểm của OC và AP. 

           - Áp dụng tính chất giữa các đường (đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung bình) trong tam giác.


           - Kiến thức về tứ giác nội tiếp.
           - Tính chất góc ngoài tam giác.
Cách giải 1: 
Xét 
[image: image252.wmf]D

ACP có CK vừa là phân giác vừa là đường cao nên CK cũng là đường trung tuyến, đường trung trực 
[image: image253.wmf]Þ

 KA = KP (1)

Xét 
[image: image254.wmf]D

ABH có BI vừa là phân giác vừa là đường cao nên BI cũng là đường trung tuyến, đường trung trực 
[image: image255.wmf]Þ

 IA = IH  (2)

Từ (1) và (2) ta có: IK là đường trung bình trong tam giác APH


[image: image256.wmf]Þ

 
[image: image257.wmf]·

·

IKO  = OCH 

( Hình 1)

Hoặc 
[image: image258.wmf]·

·

0

IKO + OCH  =  180

 (Hình 2)

Xét tứ giác AKOI có  
[image: image259.wmf]µ

I  = K 

$

= 900  
[image: image260.wmf]Þ

 AKOI là tứ giác nội tiếp 
[image: image261.wmf]Þ
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·

IKO  = OAH 



EMBED Unknown[image: image263.wmf]Þ

 Tứ giác AOHC nội tiếp được 
[image: image264.wmf]Þ

 A; O; H; C cùng nằm trên một đường tròn.
Cách giải 2:
Ta có BN là đường trung trực của AH 
[image: image265.wmf]Þ

 
[image: image266.wmf]·

·

BHO = BAO  

mà 
[image: image267.wmf]·

·

BAO = OAC 

nên 


[image: image268.wmf]·

·

BHO  =  OAC 

 
[image: image269.wmf]Þ

 Tứ giác AOHC nội tiếp được. 
[image: image270.wmf]Þ

 A; O; H; C cùng nằm trên một đường tròn.
Cách giải 3:

[image: image271.wmf]D

ABI là tam giác vuông nên 
[image: image272.wmf]·

·

IBA  + BAI  

= 1800  hay 
[image: image273.wmf]·

·

·

0

IBA  + BAO + OAI  = 180 

Suy ra: 
[image: image274.wmf]·

µ

µ

BA

OAI +  + 

22

 = 900   
[image: image275.wmf]Þ

 
[image: image276.wmf]·

OAI

 bằng (hoặc bù) với góc 
[image: image277.wmf]·

OCH 

 
[image: image278.wmf]Þ

 Tứ giác AOHC nội tiếp được
[image: image279.wmf]Þ

 A; O; H; C cùng nằm trên một đường tròn.
Cách giải 4:
* Đối với (Hình 1) ta có 
[image: image280.wmf]·

µ

0

B

AHC  = 90 + 

2

 Góc ngoài trong tam giác


[image: image281.wmf]·

AOC

 = 
[image: image282.wmf]µ

0

B

90 + 

2

 (Vì O là tâm của đường tròn nội tiếp) 


[image: image283.wmf]Þ

 
[image: image284.wmf]·

·

AHC  = AOC



EMBED Unknown[image: image285.wmf]Þ

 Tứ giác AOHC nội tiếp được 
[image: image286.wmf]Þ

 A; O; H; C cùng nằm trên một đường tròn.
* Đối với  (Hình 2) Xét trong tam giác IBH ta có   
[image: image287.wmf]·

µ

0

B

AHC  = 90 - 

2

 


[image: image288.wmf]·

AOC

 = 
[image: image289.wmf]µ

0

B

90 + 

2

 (Vì O là tâm của đường tròn nội tiếp ) 
[image: image290.wmf]Þ
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·

0

AHC  + AOC =  180


Tứ giác AOHC nội tiếp được 
[image: image292.wmf]Þ

 A; O; H; C cùng nằm trên một đường tròn.
Cách giải 5:
Ta có 
 
[image: image293.wmf]·

µ

µ

A + B

AON =  

2

(Góc ngoài ở đỉnh O của tam giác AOB)


[image: image294.wmf]Þ

 
[image: image295.wmf]·

µ

µ

AOH  = A  +  B

 
[image: image296.wmf]Þ

 
[image: image297.wmf]·

·

0

AOH  +  ACH   = 180

 (Hình 1)

hoặc 
[image: image298.wmf]·

·

µ

µ

AOH  =  ACH   = A  +  B

 (Hình 2)


[image: image299.wmf]Þ

Tứ giác AOHC nội tiếp được 
[image: image300.wmf]Þ

 A; O; H; C cùng nằm trên một đường tròn
Dạng 6: Hệ thức trong  hình học:
BÀI TOÁN 7: Trên cung BC của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC lấy một điểm P tuỳ ý. Các đoạn thẳng AP và BC cắt nhau tại điểm Q. Chứng minh rằng: 
[image: image301.wmf]111

 =   -  

PQPBPC


[image: image350.png]


Cách giải 1: (Hình 1)
Trên đoạn AP lấy hai điểm N và M sao cho BN = BP và PM = PC

Khi đó ta có các tam giác BNP và tam giác MPC là các tam giác cân 

Vì 
[image: image302.wmf]·

·

0

APB  = ACB  = 60

 và 
[image: image303.wmf]·

·

0

MPC  = ABC  = 60

(Các góc nội tiếp cùng chắn một cung). Suy ra tam giác BNP và tam giác MPC là các tam giác đều

Xét hai tam giác
[image: image304.wmf]D

CQP và 
[image: image305.wmf]D

BQN có: 

[image: image306.wmf]·

·

BQN  =  CQP

 (Hai góc đổi đỉnh)

                                                              
[image: image307.wmf]·

·

BNQ  = CPQ

 = 600
Nên: 
[image: image308.wmf]D

CQP [image: image309.png]B3 Microsoft Excel - Book1,

i) He Edt Vew Imert Fomst Ioos Data Window belp

DEHSSRITE S DR F9 0|8 = 8] 3 Mlp 10w -@
B8 % o W%

i€ < » »\sheet1 (Sheet2 { Shesta
Ready





[image: image310.wmf]D

BQN 
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CPPQBP

( Đpcm)
[image: image351.png]Huwh 7



Cách giải 2: (Hình 2)

Trên tia BP lấy một điểm D sao cho PD  = PC 

Ta có:
[image: image317.wmf]·

CPD

  = 600 ( Vì 
[image: image318.wmf]·

CPB

= 1200 góc nội tiếp chắn cung 1200)

nên tam giác CPD là tam giác đều 
[image: image319.wmf]Þ

 
[image: image320.wmf]·

·

APB  =  CDP  

= 600 

Vì vậy AP // CD
[image: image321.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image322.wmf]D
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BDC.
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[image: image329.wmf]Þ
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[image: image331.wmf]Þ

 
[image: image332.wmf]111

 =   -  

CPPQBP

  (Đpcm)

Đối với bài toán này việc vẽ đường phụ là quan trọng. HS cần áp dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng, kiến thức về tam giác cân, tam giác đều. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đã được học ở lớp 7 vào giải bài toán.

Hai cách giải trên tương tự giống nhau. Song sau khi đã tìm được lời giải 1 giáo viên cần gợi ý cho HS qua câu hỏi. Vậy nếu trên tia BP lấy một điểm D sao cho PD  = PC thì ta có thể chứng minh được hệ thức trên hay không?

Như vậy thì học sinh mới tư duy và tìm tòi lời giải. Giáo viên không nên đưa ra lời giải mà phải để học sinh tìm lời giải cho bài toán.


               Bài tập có thể giải được nhiều cách.

Bài tập 1: Ở miền trong của hình vuông ABCD lấy một điểm E sao cho 


[image: image333.wmf]·

·

EAB = EBA 

= 150. Chứng minh rằng tam giác ADE là tam giác đều.

Bài tập 2: Chứng minh định lí Pitago.
Bài tập 3: Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của đường chéo AC và BD gọi M và N là trung điểm của OB và CD chứng minh A; M; N; D  cùng thuộc đường tròn.
Bài tập 4:  Cho tứ giác ABCD; AD  = BC; M và N là trung điểm chính giữa của AB và DC kéo dài AD, MN cắt nhau tại E kéo dài BC, MN cắt nhau tại F. Chứng minh rằng: 
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·

AEM  =  BFM


Bài tập 5: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AC. Trên tia AB lấy điểm D sao cho AD = 3AB. Đường thẳng Dy vuông góc với DC tại D cắt tiếp tuyến Ax của đường tròn  (O) tại E. Chứng minh tam giác BDE là tam giác cân.

Khái quát hoá bài toán.
Sau khi đã tìm ra các cách giải khác nhau, giáo viên cần cho học sinh khái quát hoá bài toán bằng cách trả lời được một số câu hỏi cụ thế sau:
1) Trong các cách chứng minh những kiến nào đã được vận dụng ?

2) Có những cách chứng minh nào tương tự nhau?  Khái quát đường lối chung của các cách ấy?

3) Và trong cách chứng minh trên kiến thức nào đã vận dụng và kiến thức đó được học ở lớp mấy, và có thể hỏi cụ thể chương nào tiết nào để kiểm tra sự nắm vững kiến thức của học sinh. 

4) Cần cho học sinh phân tích được cái hay của từng cách và có thể trong từng trường hợp cụ thể ta nên áp dụng cách nào để đơn giản nhất và có thể áp dụng để giải các câu liên quan vì một bài hình không chỉ có một câu mà còn có các câu liên quan. 

5) Việc khái quát hoá bài toán là một vấn đề quan trọng. Khái quát hóa bài toán là thể hiện năng lực tư duy, sáng tạo của học sinh. Để bồi dưỡng cho các em năng lực khái quát hoá đúng đắn phải bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức liên quan để biết tìm ra cách giải quyết vấn đề trong các trường hợp. 

6)Việc tìm ra nhiều lời giải cho một bài toán là một vấn đề không đơn giản đòi hỏi học sinh phải có năng lực tư duy logic, kiến thức tổng hợp. Không phải bài toán nào cũng có thể tìm ra nhiều lời giải. Mà thông qua các bài toán với nhiều lời giải nhằm cho học sinh nắm sâu về kiến thức vận dụng kiến thức thành thạo để có thể giải quyết các bài toán khác.
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